
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ MỸ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTYT-TCHC 
V/v báo giá mua sắm bàn, ghế, 

băng ghế bệnh nhân ngồi chờ, tủ 

đựng hồ sơ  

 

      Phù Mỹ, ngày         tháng 5 năm 2026 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Mua sắm 

bàn, ghế, băng ghế bệnh nhân ngồi chờ, tủ đựng hồ sơ phục vụ công tác khám 

chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ với nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phù Mỹ 

Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bộ phận 

Tổ chức – Hành chính/Văn thư, Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Số điện thoại: 

0256.3855.219  

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:  Phòng Tổ chức – Hành 

chính/Văn thư - Trung tâm Y tế Phù Mỹ; Địa chỉ: 644 Quang Trung, xã Phù Mỹ, 

tỉnh Gia Lai 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2026 

đến trước 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 6 năm 2026.  

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá 

 1. Danh mục đề nghị báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.  

2. Khi báo giá, đề nghị đơn vị lưu ý những nội dung sau đây:  

- Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), các chi phí 

vận chuyển, lắp đặt tại các bộ phận khoa, phòng sử dụng theo yêu cầu của đơn vị 

Trung tâm Y tế Phù Mỹ. 

- Hàng hóa cung cấp mới 100% theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Bảo hành 12 tháng.  

- Năm sản xuất: 2026 trở về sau. 



3. Yêu cầu về báo giá  

 - Số lượng báo giá: 01 bản gốc  

 - Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt  

 - Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng 

 Rất mong sự phối hợp của Quý Công ty/Doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT Phù Mỹ; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC MẶT HÀNG MỜI BÁO GIÁ 
Gói thầu: Mua sắm bàn, ghế, băng ghế bệnh nhân ngồi chờ, tủ đựng hồ sơ phục vụ 

công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ 

(Kèm Công văn số        /TTYT-TCHC  ngày      /5/2026 của TTYT Phù Mỹ) 

 

T 

T 
Tên hàng hóa Quy cách, thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 
Bàn để máy vi 

tính 

- Kiểu dáng: Bàn để máy vi tính; Bàn có hộc 

liền 1 ngăn kéo, 1 cánh mở đựng hồ sơ; Có kệ 

để CPU di động và 1 khay để bàn phím;  

- Kích thước: (W1200 x D600 x H750) mm 

(±10mm); Độ dày mặt bàn: từ 20mm-25mm;  

- Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp 

Melamine cao cấp;  

- Màu sắc: Màu vàng gỗ;  

- Bảo hành 12 tháng; Năm sản xuất: 2026 trở 

về sau; Chất lượng: mới 100% 

Cái 10  

2 Bàn ăn inox  

- Kiểu dáng: Bàn inox gấp gọn;  

- Kích thước: (D1200 x R700 x H750) mm; - 

Chất liệu: Độ dày mặt bàn: Inox 304, Dày 

1,2mm; 4 chân bàn hình chữ X, ống inox 201 

Φ30mm, dày 1mm; Thanh giằng chân bàn ống 

inox 201 Φ20mm, dày 0,8mm; 

- Màu sắc: Màu trắng inox;  

- Bảo hành: 12 tháng; Hàng mới 100%; Năm 

sản xuất:  Năm 2026 trở về sau 

Cái 1  

3 
Bàn làm việc 

1.4m 

- Kiểu Dáng:  Bàn làm việc, chân gỗ đệm nhựa 

chịu lực, yếm lửng thẳng trang trí, hộc treo 

liền bàn tiện dụng;  

- Kích Thước: (W1400 x D700 x H750 mm);  

- Chất liệu: gỗ công nghiệp Melamine cao cấp.  

- Màu sắc: Màu vàng nhạt;  

- Bảo hành 12 tháng; Năm sản xuất: 2026 trở 

về sau; Chất lượng: mới 100% 

Cái 4  

4 

Băng ghế bệnh 

nhân ngồi 5 

chỗ 

- Kiểu dáng: Ghế phòng chờ 5 chỗ ngồi, Ghế 

có chân và đệm bằng Inox có đột lỗ, Khung 

giằng đỡ đệm bằng thép sơn tĩnh điện, Tay ghế 

cách điệu hình vòm cung uốn cong hiện đại, 

Bên dưới chân ghế có ốc tăng chỉnh độ cao 

thấp giúp sản phẩm tăng độ c;  

- Kích thước: (W 2890 x D 750 x H 780) mm;   

- Chất liệu: khung thép, đệm tựa tôn; 

- Màu sắc: Màu trắng;  

- Bảo hành 12 tháng; Năm sản xuất: 2026 trở 

về sau; Chất lượng: mới 100%  

Cái 11  



5 
Ghế nhựa cao 

vuông 

- Kiểu dáng: Ghế nhựa vuông cao; 

- Kích thước: 33 cm x 33cm x 44.5 cm;  

- Chất liệu : được sản xuất từ 100% chất liệu 

nhựa nguyên sinh PP cao cấp;  

- Màu sắc: Màu đỏ đô;  

- Bảo hành 12 tháng; Năm sản xuất: 2026 trở 

về sau; Chất lượng: mới 100%  

Cái 50  

6 Ghế tựa gỗ 

- Kiểu dáng: Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự 

nhiên toàn bộ, tựa có 1 nan bản rộng, đệm gỗ 

Veneer;   

- Kích thước: W430 x D520 x H1055 mm;  

- Chất liệu: Khung và mặt ghế bằng gỗ tự 

nhiên Acacia cao cấp;  

- Màu sắc: Màu vàng gỗ;  

- Bảo hành 12 tháng; Năm sản xuất: 2026 trở 

về sau; Chất lượng: mới 100% 

Cái 5  

7 Ghế xoay 

- Kiểu dáng: Ghế xoay, Ghế lưới khung nhựa, 

đệm tựa ghế bọc vải lưới, ghế sử dụng chân 

nhựa;  

- Kích thước: (W560 x D570 x H(955 – 1035)) 

mm;  

- Chất liệu: Nhựa cao cấp, Vải lưới;  

- Màu sắc: Màu đen; 

- Bảo hành 12 tháng; Năm sản xuất: 2026 trở 

về sau; Chất lượng: mới 100% 

560 x 570 x 955-1035 

Cái 3  

8 Giường xếp  

- Kiểu dáng: Giường gấp gọn ; 

-  Kích thước: 1910 x 745 x 370 mm;  

- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, khung thép sơn 

tĩnh điện chắc chắn, chống gỉ sét, mặt giường 

đan dây nhựa, chắc chắn, thoáng mát;  

- Màu sắc: Màu đậm;  

- Bảo hành 12 tháng; Năm sản xuất: 2026 trở 

về sau; Chất lượng: mới 100% 

Cái 2  

9 
Tủ tài liệu 2 

khoang 

- Kiểu dáng: gồm 2 khoang. Khoang trên có 2 

đợt di động, chia khoang thành 3 ngăn, có 2 

cánh cửa đóng mở làm bằng kính trong suốt; 

Khoang dưới có 1 đợt đứng cố định chia 

khoang thành 2 ngăn, cánh cửa đóng mở làm 

từ sắt.  

- Kích thước: W1000 x D450 x H1830 mm - 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện; Độ dày: 0,6mm-

0,7mm;  

- Màu sắc: Màu ghi xám;  

Bảo hành 12 tháng; Hàng mới 100%; Năm 

sản xuất:  Năm 2026 trở về sau 

Cái 4  

 

 



Phụ lục  MẪU CHÀO GIÁ 

Tên công ty/ đơn vị   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Địa chỉ :  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

BẢNG CHÀO GIÁ 

 

                      Kính gửi: Trung tâm Y tế Phù Mỹ 

 

Căn cứ Công văn Số:          /TTYT-TCHC ngày     /5/2026 của Trung tâm Y tế Phù Mỹ về việc mời Chào giá cung cấp 

các các mặt hàng Mua sắm bàn, ghế, băng ghế bệnh nhân ngồi chờ, tủ đựng hồ sơ phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế Phù Mỹ.  

Công ty/ đơn vị................................................................................... xin chào giá như sau: 

STT Tên hàng hóa 
Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Mã ký hiệu 

/ Nhãn hiệu 

Hãng/ 

nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(đồng) 

Thành 

tiền  

( đồng) 

1         

2         

         

*Ghi chú: 

- Ngày chào giá. 

- Hiệu lực của bảng chào giá: Ngày tháng kể từ ngày ký ( tối thiểu 90 ngày) 

- Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), các chi phí vận chuyển, lắp đặt tại các bộ phận khoa, phòng sử 

dụng theo yêu cầu của đơn vị Trung tâm Y tế Phù Mỹ.
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